
Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Sinh học - Đề 1

Đề bài
I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)

Câu 1. Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:
1. Hệ thần kinh của thằn lằn phát triển hơn so với hệ thần kinh của ếch là do:

A. Não trước phát triển

B. Tiểu não phát triển

C. Não trước và thuỳ thị giác phát triển

D. Não trước và tiểu não phát triển

2. Để thích nghi với đời sống bay lượn thì chim bồ câu có đặc điểm cấu tạo ngoài như sau:

A. Thân hình thoi được phủ bằng lớp lông vũ

B. Hàm không có răng

C. Chi trước biến đổi thành cánh

D. Cả A, B và C đều đúng.

3. Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản:

A. Không có sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực và tế bào sinh dục cái.

B. Ưu thế hơn so với sinh sản hữu tính

C. Có sự thụ tinh

D. Cả A, B và C đều đúng

4. Động vật thích nghi với môi trường đới lạnh có đặc điểm:

A. Lớp mỡ dưới da rất dày

B. Bộ lông dày

C. Lông có màu trắng (mùa đông)

D. Cả A, B và C đều đúng

Câu 2. Nối các thông tin ở cột A với các thông tin ở cột B sao cho phù hợp:

	A
	Nối
	B

	1. Động mạch
	 
	a. Phối hợp các cử động phức tạp của cơ thể

	2. Tĩnh mạch
	
	b. Dẫn máu từ tim đến các cơ quan

	3. Bán cầu não
	
	c. Điều hoà hoạt động của các cơ quan

	4. Tiểu não
	
	d. Dẫn máu từ các cơ quan về tim


II. TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 1. Hệ tuần hoàn của lưỡng cư có gì tiến hoá hơn lớp Cá? Lợi ích của lưỡng cư?
Câu 2. Nêu đặc điểm cấu tạo hệ tuần hoàn của thỏ.
Câu 3. Giải thích tại sao mức độ đa dạng về loài động vật ở môi trường nhiệt đới gió mùa lại cao hơn ở môi trường đới lạnh và hoang mạc đới nóng?
Lời giải chi tiết
I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)
	Câu 1.
1
	2
	3
	4

	D
	D
	A
	D


Câu 2. 1. b; 2. d; 3. c; 4. a
II. TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 1. *Điểm tiến hoá hệ tuần hoàn của lưỡng cư so với cá:
- Tim 3 ngăn (2 tâm nhĩ và 1 tâm thất)
- 2 vòng tuần hoàn.
- Máu đi nuôi cơ thể là máu pha.
* Lợi ích của lưỡng cư:
- Có ích cho nông nghiệp: tiêu diệt sâu bọ phá hoại mùa màng về ban đêm...
- Tiêu diệt sinh vật trung gian gây bệnh như ruồi, muỗi,...
- Có giá trị thực phẩm: thịt ếch…
- Dùng làm thuốc: bột cóc …
- Làm vật thí nghiệm trong sinh lí học: ếch đồng,...
Câu 2. Đặc điểm cấu tạo hệ tuần hoàn của thỏ:
- Tim 4 ngăn (2 tâm nhĩ và 2 tâm thất)
- 2 vòng tuần hoàn kín
- Máu đi nuôi cơ thể màu đỏ tươi
Câu 3.
- Môi trường đới lạnh và môi trường hoang mạc đới nóng có khí hậu rất khắc nghiệt, đa số động vật không sống được, chỉ có một số loài có cấu tạo đặc biệt thích nghi mới sống được. Vì vậy mức độ đa dạng thấp.
- Do môi trường nhiệt đới gió mùa có điều kiện sống và nguồn sống đa dạng rất thuận lợi cho sự phát triển của động vật, khả năng thích nghi của chúng cao nên mức độ đa dạng cao (nhiều loài).
Xem tiếp tài liệu tại: https://vndoc.com/tai-lieu-hoc-tap-lop-7

